
TT MSSV Họ tên Lớp Loại HB Số tiền Ghi chú

1 18520911 Đặng Quốc Khoa CTTT2018 Bán phần 11,250,000

2 18520925 Nguyễn Lê Khoa CTTT2018 Bán phần 11,250,000

3 18521159 Ngô Phan Phúc Nguyên CTTT2018 Toàn phần 22,500,000

4 19521283 Lê Thị Kim Chi CTTT2019 Bán phần 11,250,000

5 19522230 Lê Sỹ Thanh CTTT2019 Bán phần 11,250,000

6 19521037 Lương Thị Thùy Trang CTTT2019 Toàn phần 22,500,000

7 20522181 Nguyễn Quang Vy CTTT2020 Bán phần 11,250,000

8 20521472 Nguyễn Văn Trường Khoa CTTT2020 Bán phần 11,250,000

9 20521175 Phạm Thành Đạt CTTT2020 Toàn phần 22,500,000

10 21522753 Nguyễn Đại Anh Tuấn CTTT2021 Toàn phần 22,500,000
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1 19522058 Cao Thị Bích Phượng ATCL2019 Bán phần 8,750,000

2 19520262 Phạm Nguyễn Việt Tân ATCL2019 Bán phần 8,750,000

3 19521044 Ngô Đức Trí ATCL2019 Toàn phần 17,500,000

4 20521560 Phạm Ngọc Lợi ATCL2020 Bán phần 8,750,000

5 20521585 Phan Hữu Luân ATCL2020 Bán phần 8,750,000

6 20521831 Trương Văn Rồng ATCL2020 Toàn phần 17,500,000

7 21520269 Trần Thị Mỹ Huyền ATCL2021 Toàn phần 17,500,000

8 19521393 Mai Trọng Dũng CNCL2019 Bán phần 8,750,000

9 19521196 Lê Thị Minh Ánh CNCL2019 Bán phần 8,750,000

10 19520529 Phan Quang Hậu CNCL2019 Toàn phần 17,500,000

11 20521687 Đinh Thị Ánh Nguyệt CNCL2020 Bán phần 8,750,000

12 20521749 Trần Thanh Phong CNCL2020 Bán phần 8,750,000

13 20521150 Phạm Quốc Cường CNCL2020 Toàn phần 17,500,000

14 21522168 Trần Minh Huy CNCL2021 Toàn phần 17,500,000

15 19520873 Trần Mẫn Quân HTCL2019 Bán phần 8,750,000

16 19520113 Tạ Quang Huy HTCL2019 Bán phần 8,750,000

17 19521171 Đặng Nguyễn Phước An HTCL2019 Toàn phần 17,500,000

18 20521308 Nguyễn Lê Thái Hiền HTCL2020 Bán phần 8,750,000

19 20521985 Lê Anh Thư HTCL2020 Bán phần 8,750,000

20 20521247 Tô Thái Duy HTCL2020 Toàn phần 17,500,000

21 21520430 Lê Xuân Quỳnh HTCL2021 Toàn phần 17,500,000

22 19520954 Lê Thị Thanh Thanh KHCL2019 Bán phần 8,750,000

23 19522337 Nguyễn Khả Tiến KHCL2019 Bán phần 8,750,000

24 19520592 Dương Huỳnh Huy KHCL2019 Toàn phần 17,500,000

25 20522107 Đào Trần Anh Tuấn KHCL2020 Bán phần 8,750,000

26 20521960 Lương Lý Công Thịnh KHCL2020 Bán phần 8,750,000

27 20522012 Phạm Trần Anh Tiên KHCL2020 Toàn phần 17,500,000

28 21520456 Trần Xuân Thành KHCL2021 Toàn phần 17,500,000

29 19522511 Nguyễn Hồng Vi MMCL2019 Bán phần 8,750,000

30 19521260 Trịnh Ngọc Bảo MMCL2019 Bán phần 8,750,000

31 19520504 Đặng Trần Hồng Hà MMCL2019 Toàn phần 17,500,000

32 20521124 Đặng Đại Minh Châu MMCL2020 Bán phần 8,750,000
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33 20521056 Vũ Quốc An MMCL2020 Bán phần 8,750,000

34 20521104 Nguyễn Phúc Bảo MMCL2020 Toàn phần 17,500,000

35 21522304 Nguyễn Hoàng Long MMCL2021 Toàn phần 17,500,000

36 19520921 Nguyễn Hữu Tân MTCL2019 Bán phần 8,750,000

37 19521333 Ngô Mẫn Đạt MTCL2019 Bán phần 8,750,000

38 19522537 Trần Quang Vũ MTCL2019 Toàn phần 17,500,000

39 20522023 Lê Chu Khánh Toàn MTCL2020 Bán phần 8,750,000

40 20521333 Ngô Lê Tuyết Hoa MTCL2020 Bán phần 8,750,000

41 20521369 Nguyễn Ngọc Hưng MTCL2020 Toàn phần 17,500,000

42 21522631 Dương Gia Thiều MTCL2021 Toàn phần 17,500,000

43 19520285 Lê Hoàng Thịnh PMCL2019 Bán phần 8,750,000

44 19521024 Nguyễn Trọng Tính PMCL2019 Bán phần 8,750,000

45 19520254 Lê Thành Tâm PMCL2019 Toàn phần 17,500,000

46 20520046 Phạm Trương Hải Đoàn PMCL2020 Bán phần 8,750,000

47 20521760 Hoàng Văn Phúc PMCL2020 Bán phần 8,750,000

48 20522110 Hoàng Đình Anh Tuấn PMCL2020 Toàn phần 17,500,000

49 21520519 Lê Thanh Tuấn PMCL2021 Toàn phần 17,500,000

50 19521521 Trần Tuy Hòa TMCL2019 Bán phần 8,750,000

51 19521560 Đặng Đỗ Đăng Hưng TMCL2019 Bán phần 8,750,000

52 19521615 Lê Hữu Huy TMCL2019 Toàn phần 17,500,000

53 20521987 Nguyễn Hoàng Minh Thư TMCL2020 Bán phần 8,750,000

54 20521715 Nguyễn Phương Yến Nhi TMCL2020 Bán phần 8,750,000

55 20521657 Trần Trọng Nghĩa TMCL2020 Toàn phần 17,500,000

56 21520806 Đào Gia Hải TMCL2021 Toàn phần 17,500,000
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